
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC- GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
BÉ VÀ TRƯỜNGMẦM NON
LỚP 24 – 36 THÁNG TUỔI B

Người thực hiện: GV Nguyễn Thị Mai
(Thực hiện từ ngày 09/09 - 11/10/2024)

MỤC TIÊU
Mục tiêu Nội dung Hoạt động

Lĩnh vực phát triển thể chất
MT1:Trẻ thực hiện
được các động tác trong
bài tập thể dục:Hít thở,
tay, chân , lưng – bụng.

-Tập các động tác phát
triển cơ, hô hấp, tay,
chân, bụng - lườn.

* Thể dục sáng: Tập với bài hát “
Lời chào buổi sang”
* Hoạt động chơi tập có chủ định:
- Bài tập phát triển chung.

MT2: Trẻ giữ được
thăng bằng trong vận
động: đi”
“Đi trong đường hẹp”
“Đi có mang vật trên
tay”

- Tập các bài tập đi:
“Đi trong đường hẹp”
“Đi có mang vật trên
tay”

* Hoạt động chơi tập có chủ định:
Thể dục;

- “ Đi trong đường hẹp”
- “Đi có mang vật trên tay”

MT4.Trẻ biết phối hợp
tay, chân, cơ thể trong
khi thực hiện vận động:
“bò”
- “Bò trong đường hẹp”
- “bò có mang vật trên
lưng”

- “Bò trong đường
hẹp”
- “bò có mang vật
trên lưng”

* Hoạt động chơi tập có chủ định:
Thể dục;
-“Bò trong đường hẹp’, “bò có
mang vật trên lưng”

MT7: Phối hợp được cử
động bàn tay , ngón tay
và phối hợp tay mắt
trong các hoạt động:
nhào đất, xâu vòng…

- Thực hiện các hoạt
động phối hợp tay,
mắt.
+ Xếp lớp học của bé
+ Xếp đường đi tới
trường

*Hoạt động chơi tập có chủ định.
+ Xếp lớp học của bé
+ Xếp đường đi tới trường
* Chơi, hoạt động ở các góc: “Xâu
vòng, xếp đường đi, lồng hộp”…



MT9: Trẻ thích nghi
với chế độ ăn cơm, ăn
được các loại thức ăn
khác nhau.

- Tổ chức bữa ăn cho
trẻ ở lớp bán trú.

* Giờ ăn: Trẻ được ăn cơm với các
món ăn khác nhau qua bữa ăn trưa,
bữa ăn chiều.

MT 10. Ngủ 1 giấc trưa,
ngủ sâu

- Luyện thói quen ngủ
1 giấc trưa 150 phút

* Giờ ngủ: Trẻ đi ngủ đúng giờ, đủ
giấc

MT11.Trẻ biết đi vệ
sinh đúng nơi quy định
theo sự hướng dẫn của
cô.

-Cô hướng dẫn trẻ đi
vệ sinh đúng nơi quy
định.

*Các hoạt động trong ngày:
-Nhắc trẻ biết gọi cô khi có nhu
cầu vệ sinh.

Lĩnh vực phát triển nhận thức
MT19. Trẻ nói được tên
của bản thân và những
người gần gũi khi được
hỏi.

Trẻ nói được tên của
mình,tên trường, tên
cô giáo và tên của một
số bạn trong lớp

*Hoạt động chơi tập có chủ định:
+NBTN:- Trường MN thân yêu
-“Lớp học của bé”
-“Bé và các bạn”
-“Đồ dùng của bé”
- “Đồ chơi bé thích”

MT21.Trẻ biết chỉ, nói
tên, lấy cất đúng đồ
chơi theo yêu cầu về
màu sắc, kích thước

-Tên đồ dùng, đồ chơi
của lớp

*Hoạt động chơi tập có chủ định:
“Đồ dùng của bé”
-Các hoạt động trong ngày: cô yêu
cầu trẻ lấy, cất đồ dùng, đồ chơi…
VD: Lấy cho cô búp bê cao hơn,
quả bóng màu xanh…

MT22. Nói được tên và
một vài đặc điểm nổi
bật của đồ vật quen
thuộc

Tên , đặc điểm nổi
bật công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ
chơi quen thuộc
-Đồ dùng học tập của
bé(bảng con, sáp màu,
đất nặng)

- Các hoạt động trong ngày

MT24.Trẻ nói được tên
và một vài đặc điểm nổi

Nhận biết được ‘Ngày
hội đến trường” , “Tết
Trung Thu”

- Chơi, hoạt động ở các góc: Xem
tranh ảnh về tết TT



bật một số ngày lễ hội
lớn trong năm.

- Chơi tập buổi chiều: Tham gia dự
lê hội đêm rằm do trường tổ chức

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MT31: Nghe kể
chuyện, đọc thơ, ca dao,
đồng dao có nội dung
phù hợp với độ tuổi.

- bài thơ : “ Bạn mới”,
“Chia đồ chơi”; “Đi
dép”
- Truyện: “Thỏ con
không vâng lời”; “Đôi
bạn nhỏ”

-*Hoạt động chơi tập có chủ định:
Văn học:
- bài thơ : “ Bạn mới”, “Chia đồ
chơi”; “Đi dép”
- Truyện: “Đôi bạn nhỏ”
- “Thỏ con không vâng lời”

MT32: Trẻ trả lời các
câu hỏi “ai đây?”, “cái
gì?”,”làm gì?”, “Thế
nào?”

-Trẻ trả lời và đặt câu
hỏi “ai đây?”, “cái
gì?”,”làm gì?”, “Thế
nào?”

-Trẻ trả lời các câu hỏi của cô giáo
về nội dung bài thơ, nội dung câu
chuyện, về nhu cầu trong giao tiếp
hàng ngày.

MT33. Hiểu nội dung
truyện ngắn đơn giản.
Trả lời được các câu hỏi
về truyện, tên và hành
động của các nhân vật

Truyện: Thỏ con
không vâng lời; Em
bé dũng cảm

*Hoạt động chơi tập có chủ định:
Văn học:
- Truyện : “Thỏ con không vâng
lời”; Em bé dũng cảm

MT36: Trẻ đọc được
bài thơ , ca dao đồng
dao

-Thơ: “ Bạn mới”,
“Chia đồ chơi”
“Đi dép”

*Hoạt động chơi tập có chủ định:
Văn học:
- Thơ : “Bạn mới”, “Chia đồ
chơi”; “Đi dép”

MT37. Trẻ biết sử dụng
lời nói với các mục đích
khác nhau: chào hỏi, trò
chuyện, bày tỏ nhu cầu

. Sử dụng các từ thể
hiện sự lễ phép khi
nói chuyện, bày tỏ
nhu cầu của bản thân;

- Các hoạt động trong ngày



của bản thân; hỏi về vấn
đề quan tâm

hỏi về vấn đề quan
tâm như: Con gì đây?
Cái gì đây?

Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội và thẫm mỹ
MT41.Trẻ thể hiện điều
mình thích và không
thích.

-Trẻ nhận biết một số
đồ dùng, đồ chơi mà
mình thích.

*Chơi,hoạt động ở các góc: trẻ biết
chọn đồ chơi và nhập vai chơi ở
các góc

MT45. Biết chào tạm
biệt, cảm ơn, dạ, vâng
ạ.

-Thể hiện 1 số hành vi
văn hóa và giao tiếp:
Chào tạm biệt, cảm
ơn, nói từ “dạ”, “Vâng
ạ”

*Giờ đón, trả trẻ
*Mọi lúc, mọi nơi

MT49.Trẻ biết hát và
vận động đơn giản theo
bài hát, bản nhạc quen
thuộc.

+Hát: “Lời chào buổi
sáng”, “Đêm trung
thu”,
-VĐTN: “Lời chào
buổi sáng”, “Đi nhà
trẻ”; “ Đêm trung thu”
+NH: “Cô và mẹ”,
“Trường chúng cháu
là trường mầm non”,
“niềm vui cô nuôi dạy
trẻ”

*Hoạt chơi tập có chủ định.
Âm nhạc
-Hát : “Lời chào buổi sáng”, “Đêm
trung thu”
-VĐ TN: “Lời chào buổi sáng”,
“Đi nhà trẻ”, “Đêm trung thu”
+NH: ‘Cô và mẹ’, “Trường chúng
cháu là trường mầm non”
*TCAN: Tai ai tinh, ai nhanh nhất,
bước nhảy vui nhộn

MT50.Trẻ thích tô màu,
vẽ, nặn, xé, xếp hình,
xem tranh( cầm bút tô
màu, vẽ nguệch ngoạc)

- “Xếp đường đi tới
trường”
“Xếp lớp học của bé”
“Tô màu chiếc yếm”;
“Di màu cái xô cho
bác cấp dưỡng”; “Nặn
viên phấn”
“Tô màu quả bóng, tô
màu cái trống”

*Hoạt động chơi tập có chủ định.
+HĐ ĐV: “xếp đường đi tới
trường”; “Xếp lớp học của bé”

- “Tô màu chiếc yếm”
- “Di màu cái xô cho bác cấp

dưỡng”
- “Nặn đồ chơi”



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Trường Mầm non thân yêu
Tuần 1: Từ ngày 09/9 Đến ngày 13/9/2024 .

Thứ
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ĐÓN
TRẺ

- Đón trẻ : Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đối với phụ
huynh những việc cần
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do ở các góc- Cô bao quát trẻ
- TDS: -Thứ 2, 3, 5 Tập các động tác: Hô hấp 1;Tay 3;Bụng 3;Chân 2.

- Thứ 4, 6 Tập với bài hát: “ Lời chào buổi sáng”
- Điểm danh: Gọi tên theo sổ

HOẠT
ĐỘNG
CHƠI
TẬP
CÓ
CHỦ
ĐỊNH

LVPTC
Thể dục
- “Đi có
mang vật
trên tay”.
- TC: Gieo
hạt”

LVPTNT
NBTN:

- “Trường
mầm non của
bé

LVPTTC,
KNXH-TM:
Âm nhạc:
- DH(TT): “Đi
nhà trẻ”
-VĐTN(KH):
“Trường mầm
non”

LVPTNN
Văn học

- Thơ:
‘Bạn mới”

LVPTTC,
KNXH-TM:
HĐVĐV:

“ Xếp
đường đi tới
trường”.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát có mục đích: Quan sát thời tiết, cây xoài Chiếc đèn ông sao
* Hoạt động tập thể: Trò chơi vận động: “Trời nắng, trời mưa”
- Trò chơi vận động:Dung dăng dung dẻ,,Tìm bạn ,Bong bóng xà phòng...
- Chơi tự do:Chơi với các đồ chơi ngoài trời.Cô hướng dẫn và bao quát trẻ
chơi an toàn

CHƠI,
HOẠT
ĐỘNG
Ở CÁC
GÓC

Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn, ru em ngủ..
- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp đường đi, xếp nhà, xâu vòng,xem tranh
ảnh về trường mầm non
- Góc vận động: Tung bóng, chơi trò chơi dân, gian hát về chủ đề.

ĂN
NGỦ

-Hướng dẫn cho trẻ cách ngồi vào bàn ăn theo nhóm, tập cho trẻ ăn cơm
với các loại thức ăn khác nhau.
-Tập cho trẻ làm quen với giờ ngủ trưa ở lớp khi không có người thân



CHƠI
TẬP
BUỔI
CHIỀU

- Hướng dẫn trẻ một số nề nếp trong lớp học
- LQBM: Thơ : “Bạn mới”.
- LQBM: Bài hát “ Đêm trung thu”
- Tổng vệ sinh.- Nêu gương cuối tuần

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: Lớp học của bé
Tuần2 . Từ ngày 16/9 Đến ngày 20/9/2024 .

Thứ
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ĐÓN
TRẺ

- Đón trẻ : Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đối với phụ
huynh những việc cần
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do ở các góc- Cô bao quát trẻ
- TDS:-Thứ 2, 3, 5 Tập các động tác: Hô hấp 1;Tay 3;Bụng 3;Chân 2.

- Thứ 4, 6 Tập với bài hát: “ Đi nhà trẻ”
- Điểm danh: Gọi tên theo sổ



HOẠT
ĐỘNG
CHƠI
TẬP
CÓ
CHỦ
ĐỊNH

LVPTTC
Thể dục
- “Bò trong
đường
hẹp”.
- TC: Cài
khuy

LVPTNT
NBTN

- “Cô giáo
của bé”

LVPTTC,
KNXH-TM:
Âm nhạc

-VĐTN(TT):
Đi nhà trẻ .
- NH:(KH):
“Cô và mẹ”

LVPTNN
Văn học

- Truyện “
Em bé dũng
cảm”

LVPTTC
KNXH-TM:
Tạo hình:

- “Di màu cái
xô cho bác cấp
dưỡng

CHƠI
NGOÀ
I TRỜI

- Quan sát có mục đích: Quan sát cây xoài, bồn hoa, đu quay, thời tiết…
-.Hoạt động tập thể: Tham quan các lớp học
- Trò chơi vận động:Dung dăng dung dẻ,tìm bạn, trời nắng trời mưa, cay
cao cỏ thấp
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời.cô hướng dẫn và bao quát trẻ

CHƠI,
HOẠT
ĐỘNG
Ở CÁC
GÓC

-Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn, ru em ngủ
- Góc hoạt động đồ vật : Xếp đường đi, xếp nhà, xâu vòng, xem tranh
ảnh về trường mầm non, tô màu cái trống.
- Góc vận động: Lăn bóng , chơi trò chơi dân, gian hát về chủ đề.

ĂN
NGỦ

-Hướng đẫn cho trẻ cách ngồi vào bàn ăn theo nhóm ở lớp và tập cho trẻ ăn
cơm với các loại thức ăn khác nhau.
-Tập cho trẻ làm quen với giờ ngủ trưa ở lớp khi không có người thân bên
cạnh.

CHƠI
TẬP
BUỔI
CHIỀU

- Hướng dẫn trò chơi: “Dung dăng dung dẻ”.
- Hướng dẫn trẻ một số nề nếp trong lớp học
- LQBM: Truyện “ Em bé dũng cảm”
- Tham gia vui hội trung thu do trường tổ chức
- Tổng vệ sinh.- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: Bé và các bạn.
Tuần 3: Từ ngày 23 đến 27/9/2024.

.
Thứ

HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ĐÓN
TRẺ

- Đón trẻ : Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đối với phụ huynh
những việc cần
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do ở các góc- Cô bao quát trẻ
- TDS:-Thứ 2, 3, 5 Tập các động tác: Hô hấp 1;Tay 5; Bụng 3; Chân 2.

- Thứ 4, 6 Tập với bài hát: “ Lời chào buổi sáng”
- Điểm danh: Điểm danh trên phần mềm Viettex

HOẠT
ĐỘNG

LVPTTC
Thể dục:

LVPTNT
-NBTN

LVPTTC
KNXH-TM

LVPTNN LVPTTCX
HTM



CHƠI
TẬP
CÓ
CHỦ
ĐỊNH

“Đi có mang
vật trên tay”
T/C: Trời
nắng trời
mưa

- “Bé và
các bạn”

Âm nhạc
- NH(TT) “Trường
chúng cháu là trường
MN”
- TC(KH): “Ai nhanh
nhất”

Thơ: “
Đi dép”

HĐVĐV
- “Xếp
đường đi
tới trường”

CHƠI
NGOÀ
I TRỜI

- Quan sát có mục đích:Quan sát cây ngâu, bồn hoa, cây xoài, bàu trời…
- Hoạt động tập thể . Cho trẻ chơi trò chơi trò chơi Bong bóng xà phòng
- Trò chơi vận động: Tìm bạn , dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoai trời và chơi các đồ chơi với bóng,
vòng , gậy. cô bao quát trẻ chơi an toàn

CHƠI,
HOẠT
ĐỘNG
Ở CÁC
GÓC

-Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn ru em ngủ..
- Góc hoạt động đồ vật : Xếp đường đi, xâu vòng tặng bạn,xem tranh ảnh về
bạn trai, bạn gái, lồng hộp.
- Góc vận động:Chơi đồ chơi vận động , chơi trò chơi dân gian.” Dung dăng
dung dẻ”.

ĂN
NGỦ

-Hướng dẫn cho trẻ cách ngồi vào bàn ăn theo nhóm ở lớp và tập cho trẻ ăn
cơm với các loại thức ăn khác nhau.
-Tập cho trẻ làm quen với giờ ngủ trưa ở lớp khi không có người thân bên
cạnh.

CHƠI
TẬP
BUỔI
CHIỀU

- HD trò chơi:“ Tập tầm vông”
- Làm quen bài mới : Thơ “Đi dép”
- Rèn kỹ năng chơi hoạt động góc
- Hướng dẫn trẻ tô màu quả bóng
- Tổng vệ sinh- Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 4 : Đồ dùng của bé
Tuần 4. Từ ngày 30/09 Đến ngày 04/10/2024

Thứ
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ĐÓN
TRẺ

- Đón trẻ : Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đối với phụ
huynh những việc cần...
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do ở các góc- Cô bao quát trẻ
- TDS:-Thứ 2, 3, 5 Tập các động tác: Hô hấp 1;Tay 5; Bụng 3; Chân 2.

- Thứ 4, 6 Tập với bài hát: “ Lời chào buổi sáng”



HOẠT
ĐỘNG
CHƠI
TẬP
CÓ
CHỦ
ĐỊNH

LVPTTC
Thể dục:
“Bò có
mang vật
trên lưng”
T/C: Bóng
ròn to

LVPTNT
NBTN
- “Đồ dùng
học tập của
bé”

.LVPTTC,
KNXH -TM.
Âm nhạc:
DH(TT):
“Lời chào
buổi sáng”
TC(KH): “Tai
ai tinh”

LVPTNN
Văn học

Truyện:
“Thỏ con
không vâng
lời”

LVPTTC,
KNXH-TM
Tạo hình:
“Tô màu chiếc
yếm”

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

Quan sát có mục đích:Quan sát có mục đích:Quan sát thời tiết, bồn hoa,cây
cảnh…
- Hoạt động tập thể : Con bọ dừa
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ,
gieo hạt
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, 1 số đồ chơi vận động
xe đẩy, tung bóng, đi có mang vật trên tay… Cô bao quát trẻ chơi an toàn

CHƠI,
HOẠT
ĐỘNG
Ở CÁC
GÓC

- Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn ru em ngủ..
- Góc hoạt động đồ vật : Xâu vòng, xếp hình, xem tranh ảnh về 1 số đồ dùng
, tô màu váy, áo, nặn viên phấn...
- Góc vận động: Chuyền bóng, tung bóng, chơi đồ chơi vận động , chơi trò
chơi dân gian. Dung dăng dung dẻ

ĂN
NGỦ

- Hướng đẫn cho trẻ cách ngồi vào bàn ăn theo nhóm ở lớp và tập cho trẻ ăn
cơm với các loại thức ăn khác nhau.
- Tập cho trẻ làm quen với giờ ngủ trưa ở lớp khi không có người thân

CHƠI
TẬP
BUỔI
CHIỀU

- Hướng dẫn trò chơi: “bóng tròn to”
- LQ BM: đọc truyện cho trẻ nghe “ Thỏ con không vâng lời”
- Ôn luyện
- Chơi ở các góc.
- Tổng vệ sinh. - Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 5: Những đồ chơi bé thích
Tuần 5. Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2024

Thứ
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ĐÓN
TRẺ

- Đón trẻ: Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đối với phụ huynh
những việc cần...
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do ở các góc- Cô bao quát trẻ
- TDS:-Thứ 2, 3, 5 Tập các động tác: Hô hấp 1;Tay 5; Bụng 3; Chân 2.

- Thứ 4, 6 Tập với bài hát: “ Lời chào buổi sáng”
HOẠT
ĐỘNG

LVPTTC, LVPTNT
NBTN

LVPTTC,
KNXH -TM.

LVPTNN
Văn học

LVPTTC,
KNXH-TM



CHƠI
TẬP
CÓ
CHỦ
ĐỊNH

KNXH-TM
:
HĐVĐV:

“ Xếp lớp
học của
bé”.

- “Đồ chơi
bé thích”

Tạo hình:
“Nặn viên
phấn”

Thơ:
“Chia đồ
chơi”

Âm nhạc:
NH: Niềm vui
cô nuôi dạy trẻ
TCAN: Bước
nhảy vui nhộn

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

Quan sát có mục đích: Quan sát có mục đích:Quan sát thời tiết, bồn hoa,cây
cảnh…
- Hoạt động tập thể , Chơi trò chơi dân gian “Chi chi chành chành
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ,
gieo hạt
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, 1 số đồ chơi vận động
xe đẩy, tung bóng, đi theo đường hẹp… Cô bao quát trẻ chơi an toàn

CHƠI,
HOẠT
ĐỘNG
Ở CÁC
GÓC

- Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn ru em ngủ..
- Góc hoạt động đồ vật : Xếp đường đi , xâu vòng, xem tranh ảnh về các loại
đồ chơi, tô màu, nặn đồ chơi...
- Góc vận động: Lăn bóng, tung bóng, chơi đồ chơi vận động , chơi trò chơi
dân gian “Lộn cầu vồng”

ĂN
NGỦ

- Hướng đẫn cho trẻ cách ngồi vào bàn ăn theo nhóm ở lớp và tập cho trẻ ăn
cơm với các loại thức ăn khác nhau.
- Tập cho trẻ làm quen với giờ ngủ trưa ở lớp khi không có người thân bên
cạnh.

CHƠI
TẬP
BUỔI
CHIỀU

- Cho trẻ xem tranh đồ chơi ngoài trời
- LQ BM: Thơ “Chia đồ chơi”
- Cho trẻ làm quen với đất nặn
- Tổng vệ sinh. - Nêu gương cuối tuần.


